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TÓM TẮT

Mục tiêu nghiên cứu  Nghiên cứu tác dụng của việc cho trẻ sơ sinh bú mẹ sớm lên sự co hồi tử cung ở sản phụ sau đẻ thường tại khoa Sản bệnh viện Bạch Mai và mô tả một số yếu tố ảnh hưởng tới co hồi tử cung của sản phụ sau đẻ thường. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:  Đối tượng nghiên cứu là các sản phụ đẻ con so, sau đẻ thường không mắc bệnh mãn tính, không bị nhiễm khuẩn sau đẻ. Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang có nhóm so sánh để đánh giá sự co hồi tử cung và một số yếu tố ảnh hưởng đến sự co hồi tử cung. Kết quả: Trung bình chiều cao đáy tử cung theo ngày sau đẻ ở sản phụ cho con bú sớm: ngay sau sinh là 13.13 ± 0.43 cm, sau đẻ 1 giờ là 12.57±0.12, sau đẻ 2 giờ đầu là 14.07 ± 1.04cm, sau đẻ 24h là 12.07 ± 0.90cm, sau đẻ 48h là 10.47 ± 1.12 cm. Trung bình chiều cao đáy tử cung theo ngày sau đẻ ở sản phụ không cho con bú sớm: ngay sau sinh là 13.17± 0.47 cm, sau đẻ 2 giờ đầu là 14.26 ± 1.09cm, sau đẻ 24h là 12.56 ± 0.89cm, sau đẻ 48h là 11.33 ± 0.57 cm. Một số yếu tố ảnh hưởng tới sự co hồi tử cung: thời gian chuyển dạ ngắn thì tốc độ co hồi tử cung nhanh ở cả 2 nhóm cho con bú sớm và không cho bú sớm. Những sản phụ không có tiền sử nạo hút thai thì tử cung co hồi nhanh hơn so với sản phụ có tiền sử nạo hút thai. Nhóm sản phụ cho con bú nhiều lần trong ngày tử cung co hồi nhanh hơn so với nhóm cho con bú ít hơn. Kết luận: Sản phụ đẻ con so, đẻ thường và cho con bú sớm ngay sau sinh thì tử cung sẽ co hồi nhanh hơn so với những sản phụ không cho con bú sớm ngay sau sinh và những giờ đầu sau sinh tử cung co hồi nhanh hơn những giờ tiếp sau đó. Một số yếu tố ảnh hưởng tới sự co hồi tử cung sau đẻ là: thời gian chuyển dạ ngắn thì sau sinh tử cung sẽ co hồi tốt hơn. Những sản phụ không có tiền sử nạo hút thai thì sau sinh tử cung sẽ co hồi tốt hơn. Sản phụ cho con bú sớm sau sinh và nhiều lần trong ngày thì tử cung sẽ co hồi nhanh hơn so với những sản phụ cho con bú ít.

SUMMARY
STUDY THE EFFECTS OF EARLY BREASTFEEDING AND FACTORS RELATED TO UTERINE INVOLUTION POSTPARTUM IN  PRIMIPAROUS, NATURAL BIRTH AT OBSTETRICS DEPARTMENT- BACH MAI HOSPITAL
Objective research study for the effects of early breastfeeding infants up uterine involution in postpartum women often at Bach Mai Hospital Obstetrics and described several factors affecting  woman's uterus in postpartum  Subjects and Methods: A prospective study, cross-sectional descriptive comparison group to assess uterine involution and factors affecting involution uterus. Study subjects were primiparous women, postpartum usually not chronic illness, no postpartum infection were selected and divided into two study groups: early postpartum breastfeeding and non-breastfeeding group soon after birth. Results and discussiont: Medium uterine height by day postpartum maternal breastfeeding early: immediately after birth was 13.13 ± 0.43 cm, after laying the first 2 hours was 14.07 ± 1.04cm, postpartum is 12.07 ± 0.9cm 24h, 48h postpartum is 10.47 ± 1.12 cm. Average height daily uterine postpartum maternal non- breastfeeding early: immediately after birth was 13.17 ± 0,47 cm, after laying the first 2 hours was 12.61 ± 0,09cm, was 12.56 ± 0.89 postpartum 24h, 48h after  postpartum is 11.33± 0.57cm. Several factors affect uterine involution: short duration of labor, the pace fast uterine involution in 2 groups of breastfeeding and non-breastfeeding early. Those women with no history of abortion is uterine involution faster than women with a history of abortion. Group of women to breastfeed throughout the day uterus faster recovery compared with less breast feeding. Conclusion: The primiparous, natural birth and breastfeeding soon after birth, the uterus shrinks back faster than women not breastfeeding soon after birth and the early hours of postpartum uterine involution faster than the hours that followed. Several factors affect the postpartum uterine involution is: short duration of labor, the uterus after delivery will better opportunities. Those women with no history of abortion, the postpartum uterine involution will better. Maternity breastfeeding soon after birth and several times a day, the uterus will shrink faster recovery than women to breastfeed less.
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